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3 2 2 3 3 2 2

1 1711061016   Nguyễn Sơn Tùng 07/10/1999 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 0.24 86 1.59 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Đ
iể

m
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C

 h
ọ
c 

k
ỳ

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

T
ổ
n
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ố
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C
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n

g
 h

ọ
c 

k
ỳ

Mã SVSTT Ngày sinhHọ và tên

Số SV bị buộc thôi học: 01

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp: ĐH7C4                                        Ngành: Công nghệ thông tin                                   Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 7

HỌC KỲ 7 (NĂM THỨ 4, NĂM HỌC 2020-2021)
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3 3 3 2 2 3

1 1711140813   Nguyễn Thị Thu Thảo 23/07/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 51 1.96 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

Lớp: ĐH7QTDL2                   Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành                   Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 7

HỌC KỲ 7 ( NĂM THỨ 4, NĂM HỌC 2020-2021 )

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mã SV

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

Ngày sinhHọ và tên
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

STT

T
ổ
n

g
 s

ố
 T

C
 t

ro
n

g
 h

ọ
c 

k
ỳ

(Ban hành kèm Quyết định số:                /QĐ-TĐHHN, ngày           tháng           năm 2021)
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3 3 3 2 3 2

1 1711110279   Trần Thị Linh Đan 26/11/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 84 2.47 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

Ngày sinhHọ và tên

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm  2021)

Lớp: ĐH7QĐ1                             Ngành: Quản lý đất đai                                Trình độ đào tạo:  Đại học chính quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 7

HỌC KỲ 7 (NĂM THỨ 4, NĂM HỌC 2020-2021 )
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí

ch
 l

ũ
y



Đ
ư

ờ
n

g
 l

ố
i 

cá
ch

 m
ạ
n

g
 c

ủ
a
 Đ

ả
n

g
 C

ộ
n

g
 s

ả
n

 V
iệ

t 
N

a
m

Đ
á
n

h
 g

iá
 s

ự
 t

u
â
n

 t
h

ủ
 c

á
c 

q
u

y
 đ

ịn
h

 

p
h

á
p

 l
u

ậ
t 

v
ề 

b
ả
o
 v

ệ 
m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

K
iể

m
 t

o
á
n

 m
ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

Đ
ồ
 á

n
 q

u
ả
n

 l
ý
 m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 đ

ô
 t

h
ị,

 c
ô
n

g
 n

g
h

iệ
p

, 
là

n
g
 n

g
h

ề

Đ
ồ
 á

n
 q

u
y
 h

o
ạ
ch

 m
ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

S
ả
n

 x
u

ấ
t 

sạ
ch

 h
ơ

n
 v

à
 p

h
ò
n

g
 n

g
ừ

a
 ô

 n
h

iễ
m

H
ệ 

th
ố
n

g
 q

u
ả
n

 l
ý
 c

h
ấ
t 

lư
ợ

n
g
 m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

T
ă
n

g
 t

rư
ở

n
g
 x

a
n

h

3 2 2 2 2 2 3 2

1 1711101375   Nguyễn Thị Thanh Huyền 04/07/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 67 2.12 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

2 1711100099   Đinh Xuân Thịnh 18/11/1999 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 18 0.78 59 1.97 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 02
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Mã SV

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 7

HỌC KỲ 7 (NĂM THỨ 4, NĂM HỌC 2020-2021 )

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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(Danh sách sinh viên buộc thôi học)
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Ngày sinhHọ và tên

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

Lớp: ĐH7QM3                    Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường                      Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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1 1711091580   Nguyễn Đình Tùng 20/01/1997 0.0 0.0 0.0 0.0 11 0.00 50 1.84 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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y

Lớp: ĐH7TĐ                            Ngành: Kỹ thuật Trắc địa  - bản đồ                          Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
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KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 7

HỌC KỲ 7 (NĂM THỨ 4, NĂM HỌC 2020-2021 )
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(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT Ngày sinhHọ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

Mã SV

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y



X
â
y
 d

ự
n

g
 h

ệ 
th

ố
n

g
 n

h
ú

n
g

P
h

á
t 

tr
iể

n
 ứ

n
g
 d

ụ
n

g
 t

rê
n

 n
ền

 W
eb

C
ô
n

g
 n

g
h

ệ 
X

M
L

 v
à
 J

S
O

N

N
g
u

y
ên

 l
ý
 h

ệ 
đ

iề
u

 h
à
n

h

Đ
ư

ờ
n

g
 l

ố
i 

cá
ch

 m
ạ
n

g
 c

ủ
a
 Đ

ả
n

g
 C

ộ
n

g
 s

ả
n

 V
iệ

t 
N

a
m

X
ử

 l
ý
 ả

n
h

P
h

â
n

 t
íc

h
 t

h
iế

t 
k

ế 
h

ệ 
th

ố
n

g
 t

h
ô
n

g
 t

in

T
rí

 t
u

ệ 
n

h
â
n

 t
ạ
o

2 3 2 2 3 2 3 2

1 1811060362   Ngô Quyết Thắng 15/03/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 0.00 41 1.46 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

2 1811060331   Đinh Gia Tuấn 17/01/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 0.00 39 1.83 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 02
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8

HỌC KỲ 5 (NĂM THỨ 3, NĂM HỌC 2020-2021)

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)
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Lớp: ĐH8C2                                        Ngành: Công nghệ thông tin                                   Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm  2021)
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STT Ngày sinhHọ và tên
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2 3 2 2 3 2 3 2

1 1811061264   Nguyễn Phan Tiến 01/01/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 0.00 51 1.77 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

STT

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ
c 

k
ỳ

T
ổ
n

g
 s

ố
 T

C
 t

ro
n

g
 h

ọ
c 

k
ỳ

Ngày sinhHọ và tên

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Lớp: ĐH8C5                                        Ngành: Công nghệ thông tin                                  Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8

HỌC KỲ 5 (NĂM THỨ 3, NĂM HỌC 2020-2021)
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Mã SV

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



T
h
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 c
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ấ
t 

đ
a
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S
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 d
ụ

n
g
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ấ
t 

v
à
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h
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ế 

đ
ấ
t

3 3 2 3 3 2 2

1 1811111213   Đinh Hồng Phượng 21/12/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 47 2.33 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

Họ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

Lớp: ĐH8QĐ3                                    Ngành: Quản lý đất đai                              Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8

HỌC KỲ 5 (NĂM THỨ 3, NĂM HỌC 2020-2021 )

M
Ứ
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Ọ
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R

Ư
Ớ

C

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mã SV

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

T
ổ
n

g
 s

ố
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ín
 c

h
ỉ 

tí
ch
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ũ

y

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ
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ỳ

STT
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ổ
n
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ố
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C
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n

g
 h

ọ
c 

k
ỳ

Ngày sinh



C
ô
n

g
 n

g
h

ệ 
m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

M
ô
 h

ìn
h

 h
ó
a
 m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

Q
u

ả
n

 l
ý
 m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 đ

ô
 t

h
ị,

 c
ô
n

g
 n

g
h

iệ
p

, 
là

n
g
 n

g
h

ề

T
in

 h
ọ
c 

ứ
n

g
 d

ụ
n

g
 t

ro
n

g
 q

u
ả
n

 l
ý
 

tà
i 

n
g
u

y
ên

 v
à
 m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

K
ỹ
 n

ă
n

g
 n

g
h

iê
n

 c
ứ

u
 t

à
i 

n
g
u

y
ên

 v
à
 m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

Q
u

ả
n

 l
ý
 c

á
c 

v
ù

n
g
 s

in
h

 t
h

á
i 

đ
ặ
c 

th
ù

T
ru

y
ền

 t
h

ô
n
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g
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y
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à
 m

ô
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ư

ờ
n
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4 3 2 3 3 2 3

1 1811100037   Trịnh Văn Huy 20/09/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 0.00 40 1.84 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ
c 

k
ỳ

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT
Ngày 

sinh
Họ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp: ĐH8QM1                 Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường                    Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

M
Ứ
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N
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Á
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Ậ
N
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Ỳ
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Ư
Ớ

C

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8

HỌC KỲ 5 (NĂM THỨ 3, NĂM HỌC 2020-2021 )

T
ổ
n

g
 s

ố
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C
 t

ro
n

g
 h

ọ
c 

k
ỳ

Mã SV

M
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Á
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Ọ

C
 T

Ậ
P
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m
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ũ
y

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

T
ổ
n

g
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ố
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h
ỉ 
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 l
ũ

y
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ỹ
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v
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X
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ố
n

g
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ê

3 2 2 2 3 2 2 2

1 1911061091   Nguyễn Đức Anh 18/07/2001 2.0 1.0 0.0 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 18 0.94 20 1.65 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ
c 

k
ỳ

T
ổ
n

g
 s

ố
 T

C
 t

ro
n

g
 h

ọ
c 

k
ỳ

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

STT
Ngày 

sinh
Họ và tênMã SV

Đ
iể

m
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B
C

 t
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ũ
y

M
Ứ
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R

Ư
Ớ

C

Lớp: ĐH9C1                                     Ngành: Công nghệ thông tin                                Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
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ỹ
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ậ
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v
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x
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ý

X
á
c 
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ấ
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ố
n

g
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ê

3 2 2 3 2 2 2 2

1 1911061721   Đỗ Hòa An 16/09/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 19 1.87 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

2 1911060706   Lê Trung Kiên 12/08/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 0.00 20 1.45 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 02

Mã SV

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT
Ngày 

sinh
Họ và tên

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

M
Ứ
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Á
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Ư
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C

Lớp: ĐH9C4                        Ngành: Công nghệ thông tin                     Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)
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C
ấ
u

 t
rú

c 
d

ữ
 l

iệ
u

 v
à
 G

iả
i 

th
u

ậ
t

T
ư

 t
ư

ở
n

g
 H

ồ
 C

h
í 

M
in

h

N
h

ậ
p

 m
ô
n

 c
ơ

 s
ở

 d
ữ

 l
iệ

u

T
iế

n
g
 A

n
h

 3

K
iế

n
 t

rú
c 

m
á
y
 t

ín
h

K
ỹ
 n

ă
n

g
 m

ềm

K
ỹ
 t

h
u

ậ
t 

v
i 

x
ử

 l
ý

X
á
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ấ
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ố
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g
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3 2 2 2 3 2 2 2

1 1911060994   Trương Văn Nghĩa 14/01/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 14 1.96 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

STT
Ngày 

sinh

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

Lớp: ĐH9C5                         Ngành: Công nghệ thông tin                    Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

Đ
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ọ
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k
ỳ
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ổ
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ố
 T
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n

g
 h

ọ
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k
ỳ

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã SV

Đ
iể

m
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 l

ũ
y

Họ và tên
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X
á
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ấ
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ố
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g
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3 2 2 2 3 2 2 2

1 1911061489   Nguyễn Công Nam 27/12/2001 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.28 14 1.50 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

2 1911061334   Trịnh Duy Trường 23/07/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 20 1.35 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 02

STT Ngày sinh

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

Lớp: ĐH9C7                        Ngành: Công nghệ thông tin                       Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)
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k
ỳ

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã SV

Đ
iể
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Họ và tên
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N
g
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h
ố
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g
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k
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h
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ế

2 2 2 2 3 3 2

1 1911011558   Lê Anh Thái 27/08/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 16 1.63 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

STT

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

Ngày sinhHọ và tên

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm  2021)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

M
Ứ
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C

Lớp: ĐH9KE1                                      Ngành: Kế toán                                     Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )

Đ
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B
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T
ổ
n
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ố
 T
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n
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 h

ọ
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k
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Mã SV

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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n
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ứ
u

 t
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n
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ả
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h
 d

o
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n
h

2 2 3 2 2 2 3 2

1 1911181600   Nguyễn Trường Sinh 17/04/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 14 1.50 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

Họ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

 Đ
Ã

 N
H

Ậ
N

 K
Ỳ

 T
R

Ư
Ớ

C

Lớp: ĐH9QTKD2                                     Ngành: Quản trị kinh doanh                            Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021)

Mã SV

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí

ch
 l

ũ
y

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

T
ổ

n
g

 s
ố

 T
C

 t
ro

n
g

 h
ọ

c 
k

ỳ

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT Ngày sinh



K
in

h
 d

o
a
n

h
 q

u
ố
c 

tế

T
h

ư
ơ

n
g
 m

ạ
i 

đ
iệ

n
 t

ử

N
g
u

y
ên

 l
ý
 k

ế 
to

á
n

C
h

ủ
 n

g
h

ĩa
 X

ã
 h

ộ
i 

k
h

o
a
 h

ọ
c

T
iế

n
g
 A

n
h

 3

K
in

h
 t

ế 
tà

i 
n

g
u

y
ên

 v
à
 m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

H
ệ 

th
ố
n

g
 t

h
ô
n

g
 t

in
 q

u
ả
n

 l
ý

P
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p

 n
g
h

iê
n

 c
ứ

u
 t

ro
n

g
 q

u
ả
n

 l
ý
 v

à
 k

in
h

 d
o
a
n

h

2 2 3 2 2 2 3 2

1 1911181059   Hoàng Tường Vy 17/08/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 23 1.85 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

STT

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

Ngày sinh

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

 Đ
Ã

 N
H

Ậ
N

 K
Ỳ

 T
R

Ư
Ớ

C

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

Họ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021)

Lớp: ĐH9QTKD3                                     Ngành: Quản trị kinh doanh                           Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ
c 

k
ỳ

T
ổ
n

g
 s

ố
 T

C
 t

ro
n

g
 h

ọ
c 

k
ỳ

Mã SV

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



K
in

h
 d

o
a
n

h
 q

u
ố
c 

tế

T
h

ư
ơ

n
g
 m

ạ
i 

đ
iệ

n
 t

ử

N
g
u

y
ên

 l
ý
 k

ế 
to

á
n

C
h

ủ
 n

g
h

ĩa
 X

ã
 h

ộ
i 

k
h

o
a
 h

ọ
c

T
iế

n
g
 A

n
h

 3

K
in

h
 t

ế 
tà

i 
n

g
u

y
ên

 v
à
 m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

H
ệ 

th
ố
n

g
 t

h
ô
n

g
 t

in
 q

u
ả
n

 l
ý

P
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p

 n
g
h

iê
n

 c
ứ

u
 t

ro
n

g
 q

u
ả
n

 l
ý
 v

à
 k

in
h

 d
o
a
n

h

2 2 3 2 2 2 3 2

1 1911181179   Phạm Đức Hiếu 25/06/2000 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 18 0.56 23 1.22 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT Ngày sinhHọ và tên

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm  2021)

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Lớp: ĐH9QTKD4                                      Ngành: Quản trị kinh doanh                             Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ
c 

k
ỳ

T
ổ
n

g
 s

ố
 T

C
 t

ro
n

g
 h

ọ
c 

k
ỳ

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

Mã SV

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

 Đ
Ã

 N
H

Ậ
N

 K
Ỳ

 T
R

Ư
Ớ

C



P
h

o
n

g
 t

h
ủ

y
 t

ro
n

g
 q

u
y
 h

o
ạ
ch

 đ
ấ
t 

đ
a
i

H
ó
a
 h

ọ
c 

đ
ấ
t

T
iế

n
g
 A

n
h

 3

C
h

ủ
 n

g
h

ĩa
 X

ã
 h

ộ
i 

k
h

o
a
 h

ọ
c

T
h

ự
c 

tậ
p

 T
rắ

c 
đ

ịa
 c

ơ
 s

ở

K
h

o
a
 h

ọ
c 

đ
ấ
t

X
á
c 

su
ấ
t 

th
ố
n

g
 k

ê

Đ
o
 đ

ạ
c 

đ
ịa

 c
h

ín
h
2 2 2 2 2 3 2 3

1 1911111820   Nguyễn Thanh Tú 09/10/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 19 2.68 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

 Đ
Ã

 N
H

Ậ
N

 K
Ỳ

 T
R

Ư
Ớ

C

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

Lớp: ĐH9QĐ3                                         Ngành: Quản lý đất đai                              Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )

Ngày 

sinh
Họ và tên

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ
c 

k
ỳ

T
ổ
n

g
 s

ố
 T

C
 t

ro
n

g
 h

ọ
c 

k
ỳ

Mã SV

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT



C
á
c 

p
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p

 x
ử

 l
ý
 v

à
 p

h
â
n

 t
íc

h
 m

ẫ
u
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ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

T
ư
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ư

ở
n

g
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ồ
 C

h
í 

M
in

h

T
h

a
m
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u

a
n

 n
h

ậ
n

 t
h

ứ
c

T
iế

n
g
 A

n
h

 3

S
in

h
 t

h
á
i 

h
ọ
c

Q
u

á
 t

rì
n

h
 v

à
 t

h
iế

t 
b

ị 
ch

u
y
ển

 k
h

ố
i

X
á
c 

su
ấ
t 

th
ố
n

g
 k

ê

A
U

T
O

C
A

D
 t

ro
n

g
 k

ỹ
 t

h
u

ậ
t 

m
ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

4 2 1 2 2 3 2 3

1 1911071104   Phạm Văn Tuấn 25/11/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 19 0.11 21 1.26 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

 Đ
Ã

 N
H

Ậ
N

 K
Ỳ

 T
R

Ư
Ớ

C

Lớp: ĐH9M1                                   Ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường                        Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm  2021)

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ
c 

k
ỳ

T
ổ
n

g
 s

ố
 T

C
 t

ro
n

g
 h

ọ
c 

k
ỳ

Mã SV

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT
Ngày 

sinh
Họ và tên

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)



L
u

ậ
t 

H
à
n

h
 c

h
ín

h

T
ư

 t
ư

ở
n

g
 H

ồ
 C

h
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M
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T
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n
g
 A

n
h

 3

L
u

ậ
t 

h
ọ
c 
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 s

á
n

h

L
ý
 l

u
ậ
n

 N
h

à
 n

ư
ớ

c 
v
à
 p

h
á
p

 l
u

ậ
t

L
u

ậ
t 

H
iế

n
 p

h
á
p

3 2 2 3 5 3

1 1911170336   Phạm Đình Long 31/07/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 16 2.59 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 01

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

 Đ
Ã

 N
H

Ậ
N

 K
Ỳ

 T
R

Ư
Ớ

C

Lớp: ĐH9LA1                                     Ngành: Luật                                            Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

T
ổ
n

g
 s

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

tí
ch

 l
ũ

y

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ
c 

k
ỳ

T
ổ
n

g
 s

ố
 T

C
 t

ro
n

g
 h

ọ
c 

k
ỳ

Mã SV

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

Ngày sinhHọ và tên

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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